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ThS. Nguyễn Văn Trọng, ThS. Nguyễn Thu Thủy, KS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ. Kết quả  thu được quặng tinh talc có thu hoạch lớn hơn 50%, hàm lượng SiO2 ≥61%; MgO>30; Fe2O3<1%; TiO2<0,08% ; MKN 4-5%; CaO<0,80% và độ trắng đạt 90,14% đáp ứng yêu cầu chất lượng làm nguyên liệu cho sản xuất gốm sứ, sơn, polymer.
1. Mở đầu

Talc là một khoáng vật silicat lớp của magie hydrat có nhiều tính chất đặc biệt về quang học (độ trắng), nhiệt (chịu nhiệt, ổn định nhiệt), hóa học (độ tinh khiết, độ trơ, ái lực với các chất hữu cơ) và vật lý (kích thước hạt, độ mịn, kết cấu dạng tấm, tỷ trọng). Vì vậy, nó được ứng  dụng  trong  nhiều  ngành  công  nghiệp  khác nhau như gốm sứ, sơn, giấy, vật liệu lợp, chất dẻo, mỹ phẩm và dược phẩm... Mỗi lĩnh vực ứng dụng yêu cầu talc với chất lượng và các đặc tính công nghệ khác nhau. 
Công tác tìm kiếm khoáng sản talc ở Việt Nam mới được bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ XX, đã phát hiện một số mỏ quặng talc thuộc các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ... Trong đó có một số mỏ thuộc khu vực tỉnh Hòa Bình đã được khai thác nhỏ lẻ. Riêng vùng Phú Thọ mới chỉ có mỏ talc Thu Ngạc đang được Công ty TNHH Tân Thành Minh tiến hành xây dựng cơ bản và chuẩn bị đi vào khai thác.

Quặng talc thường cộng sinh với các tạp chất phi kim loại như: thạch anh tự do, kaolin và các khoáng alumo silicat khác; các khoáng vật kim loại như: sắt, titan, manhê và các thành phần kim loại độc hại như Pb, As, Zn, và Hg. Do đó, để có sản phẩm talc chất lượng cao và ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế, cần phải loại bỏ những tạp chất nói trên.

Tuyển quặng talc là việc sử dụng kết hợp các phương pháp tuyển cơ học như nghiền chọn lọc, tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ để thu hồi được các quặng tinh riêng rẽ và sử dụng phương pháp hóa tuyển để loại bỏ ôxit sắt gây màu và các tạp chất kim loại nặng trong quặng tinh đạt chất lượng thương phẩm.Tính chất bề mặt của talc có những đặc trưng riêng, do đó bằng phương pháp tuyển nổi có thể thu hồi thêm khoáng talc mà khâu tuyển trọng lực chưa thu hồi được. Sau đây trình bày kết quả nghiên cứu tuyển quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ.

2. Thành phần vật chất quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ

Thành phần khoáng vật: talc, clorit, gơtit, ngoài ra có một số khoáng vật khác dolomit, kaolinit.

Bảng 1.Thành phần khoáng vật chính quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ

	Khoáng vật
	Talc
	Illit
	Quarz
	Clorit
	Gơtit
	Kaolinit

	Hàm lượng, %
	80 - 82
	8
	2-4
	5-7
	2-4
	ít
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Hình 1.Giản đồ phổ Rơnghen mẫu quặng nguyên khai

Khoáng tướng, thạch học: Thành phần chủ yếu là các khoáng vật phi kim loại chiếm từ 95–97%. Trong đó chủ yếu là các khoáng vật talc, thạch anh và clorit. Chúng thuộc loại đá phiến talc với thành phần khoáng vật trong mẫu chủ yếu là talc. Talc có dạng vảy nhỏ tập trung thành phiến, dải kéo dài theo phương định hướng hoặc dải uốn lượn tạo nên cấu tạo vi uốn nếp. Talc không màu, một số nhiễm keo hydroxyt sắt có màu phớt nâu, giao thoa bậc 2-3.
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Hình 2. Hình ảnh phân tích khoáng tướng, thạch học mẫu talc Tân Sơn, Phú Thọ

Thành phần hoá học: Mẫu nghiên cứu có hàm lượng MgO=25,60%, hàm lượng oxyt silic SiO2 =8,83 %; hàm lượng Fe2O3 tương đối nhiều: 4,28%, hàm lượng FeO=0,05%. Hàm lượng một số kim loại nặng As<20 ppm; Pb=10,4 ppm; Cd<2ppm.

Để thu được các sản phẩm bột talc đạt chất lượng cho các mục đích sử dụng khác nhau trong công nghiệp từ quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ cần sử dụng các giải pháp công nghệ sau: Đánh tơi để giải phóng sét ra khỏi các liên kết quặng, sau đó khử mùn sét bằng xyclon thủy lực. Phân cấp trọng lực để tách lấy sản phẩm talc trong các cấp hạt mịn và cực mịn.Tuyển nổi chọn riêng talc trong cấp hạt -0,5+0,035mm. Tuyển từ để loại bỏ các tạp chất gây màu oxyt sắt và các tạp chất kim loại khác, nâng cao chất lượng sản phẩm talc.Xử lý hoá tuyển để loại một số tạp chất gây màu có hại có cỡ hạt cực mịn, nâng cao chất lượng sản phẩm talc.

3. Kết quả nghiên cứu công nghệ tuyển quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ

3.1. Thí nghiệm đánh tơi chà xát và phân cấp thuỷ lực

Thí nghiệm thực hiện theo sơ đồ nguyên tắc hình 3.
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Quặng nguyên khai được đánh tơi theo hai cách: một trong máy khuấy chà xát, hai trong máy nghiền bi sứ không có bi với điều kiện sau: tỷ lệ rắn/lỏng trong đánh tơi R/L=1/1, thời gian khuấy 15 phút, tỷ lệ rắn/lỏng trong phân cấp thuỷ lực lần lượt là R/L = 1/9 và 1/19, áp lực P =1,5 at. Kết quả thí nghiệm cho thấy thiết bị khuấy chà xát đạt hiệu quả phân cấp cao hơn xyclon (hình 4).
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Hình 4. Biểu đồ so sánh kết quả thí nghiệm đánh tơi giữa thiết bị nghiền bi sứ không bi và máy khuấy chà xát

3.2. Thí nghiệm tuyển nổi talc
Mẫu sử dụng cho nghiên cứu tuyển nổi là sản phẩm cát của quá trình phân cấp xyclon (talc 1). Đã tiến hành khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển nổi như sau:
- Ảnh hưởng của pH: Thay đổi pH môi trường từ 7 đến 10 bằng Na2CO3. Kết quả cho thấy tại pH=9 là tốt nhất, tuy nhiên nhận thấy sự chênh lệch giữa các giá trị pH khảo sát là không lớn, xét về góc độ kinh tế chọn pH trung tính cho các thí nghiệm tiếp.

- Nồng độ pha rắn: Nồng độ pha rắn thay đổi 20% đến 35%. Kết quả thu được nồng độ pha rắn trong bùn tuyển nổi tối ưu là 25%.

- Chi phí thuốc tạo bọt: Sử dụng dầu thông làm thuốc tạo bọt với chi phí thay đổi từ 20g/t đến 80g/t. Kết quả thí nghiệm cho thấy chi phí dầu thông ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả tuyển nổi talc. Chọn chi phí dầu thông tối ưu là 60g/t.

- Tốc độ khuấy của rotor: Thay đổi tốc độ khuấy từ 1200v/ph đến 1600v/ph. Chọn tốc độ khuấy tối ưu 1400 v/ph.

- Thời gian tuyển nổi: Thay đổi thời gian tuyển nổi từ 2 phút đến 12 phút. Kết quả cho thấy thời gian tuyển nổi 11 phút đảm bảo sản phẩm tinh quặng talc có chất lượng và thực thu cao.

3.3. Thí nghiệm tuyển từ

Mẫu sử dụng cho thí nghiệm tuyển từ gồm 2 loại: sản phẩm talc bùn có cỡ hạt -0,035mm và sản phẩm talc 2 có cỡ hạt -0,074+0,035mm. Mẫu nghiên cứu được tiến hành thí nghiệm trong máy tuyển từ ướt ở cường độ 20.000 ocstet. Kết quả tuyển từ cho hiệu quả rất tốt thể hiện ở Bảng 2, 3.

Bảng 2. Thành phần hóa học chính khoáng talc sau nghiền và phân cấp

	TT
	Tên sản phẩm
	Hàm lượng (%)

	
	
	TiO2
	TFe
	MgO

	1
	Talc bùn
	0.28
	9,79
	24.38

	2
	Talc 2
	0.19
	1,73
	26.83


Bảng 3. Kết quả thí nghiệm tuyển từ sản phẩm không từ

	TT
	Tên sản phẩm
	Hàm lượng (%)

	
	
	TiO2
	TFe
	MgO

	1
	Talc bùn
	0.08
	3,42
	24.38

	2
	Talc 2
	0.06
	1,08
	26.83


3.4. Nghiên cứu nâng cao độ trắng tinh quặng talc

Mặc dù sản phẩm quặng tinh talc phân cấp đã có hàm lượng MgO và một số tiêu chuẩn khác đạt yêu cầu làm nguyên liệu cho sơn và polymer, nhưng độ trắng của sản phẩm chỉ đạt  62-63% vẫn còn rất thấp, vì trong quặng còn có  tạp chất sắt và các tạp chất gây màu khác (hữu cơ) khá lớn. Đã tiến hành xử lý tiếp để loại bỏ các tạp chất này và nâng cao độ trắng cho sản phẩm. Kết quả thí nghiệm đã tìm được điều kiện xử lý hoá tôt nhất cho quặng  tinh talc Tân Sơn, Phú Thọ như sau: Na dithionite là 1,2%; axit oxalic là 1,5%, pH<2 điều chỉnh bằng H2SO4, thời gian phản ứng trong điều kiện nhiệt độ thường là 120 phút.

Mẫu sử dụng để thí nghiệm xử lý hoá là sản phẩm quặng tinh talc sau tuyển nổi và quặng tinh talc 2. Kết quả thể hiện trong Bảng 4.
Bảng 4. Kết quả thí nghiệm hoá tuyển

	Tên sản phẩm
	Hàm lượng (%)

	
	SiO2
	MgO
	Fe2O3
	TiO2
	MKN
	Độ trắng

	Talc 1(bọt tuyển nổi)
	64,48
	31,03
	0,54
	0,03
	2,72
	83,5

	Talc 2 
	61.93
	29,62
	0,79
	0,17
	4,27
	80,8

	Quặng đầu 
	58,83
	25,60
	4,28
	0,23
	6,30
	


3.5. Thí nghiệm sơ đồ tuyển quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ

Sơ đồ công nghệ đề xuất cho tuyển quặng talc Tân Sơn, Phú Thọ thể hiện trong Hình 5.
Bảng 5. Các chỉ tiêu công nghệ dự kiến tuyển talc vùng Tân Sơn, Phú Thọ
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tên sản phẩm

	
	
	SP.Talc
	Talc bùn
	Quặng thải
	Quặng đầu

	Thu hoạch
	%
	55
	28
	17
	100

	SiO2
	%
	61
	57
	54,82
	58,3

	MgO
	%
	31
	24
	10,76
	25,6

	Fe2O3
	%
	0,6
	3
	14,27
	4,28

	TiO2
	%
	0,08
	0.1
	0,93
	0,,3

	CaO
	%
	0,5
	0.8
	3,71
	1.13

	MKN
	%
	4,5
	10
	6,03
	6,3
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Hình 5. Sơ đồ đề xuất công nghệ tuyển talc vùng Tân Sơn, Phú Thọ
4. Kết luận
Sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý đề xuất cho tuyển quặng talc Mỹ Thuận, Tân Sơn là đánh tơi quặng để phá vỡ kết dính talc với các loại khoáng vật khác, phân tán talc vào môi trường nước; phân cấp thủy lực để tách loại các tạp chất hạt thô +0,5mm; phân cấp xyclon thủy lực bùn quặng –0,50mm qua 2 giai đoạn để thu bùn talc là cấp hạt <0,035mm còn các hạt -0,5mm+0,035mm đem tuyển nổi sau đó sản phẩm đưa tuyển từ tách các hạt khoáng vật chứa sắt và titan; sau quá trình xử lý hóa, lắng lọc để thu được quặng tinh talc. 

Bằng sơ đồ công nghệ như vậy có thể nhận được sản phẩm talc với mức thu hoạch >50%, hàm lượng SiO2≥61 %; MgO>30%; Fe2O3<1%; TiO2<0,08%; MKN=4-5%; CaO<0,80% và độ trắng đạt 90,14% đáp ứng yêu cầu chất lượng làm nguyên liệu cho sản xuất gốm sơn, polymer. Ngoài ra còn thu hồi thêm được lượng talc bùn có hàm lượng MgO ≥23%, có thể sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất ceramic./.
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STUDY RESULTS ON PROCESSING TECHNOLOGY FOR

THE TALC ORE OF TAN SON MINE, PHU THO PROVINCE

M.Sc. Nguyen Van Trong, M.Sc. Nguyen Thu Thuy, Eng. Nguyen Thi Quynh Lien

Vietnam Academy of Science and Technology
Abstract: The paper presents research results on processing technology for the talc ore of Tan Son, Phu Tho. The received talc concentrate has the yield of more than 50%, with the contents of SiO2 ≥ 61 %; MgO ( 30 %; Fe2O3 ( 1%; TiO2 ( 0.08 %; LOI = 4-5 %; CaO ( 0.80% and the whiteness of 90.14%. This concentrate meets the demanded quality as raw material for production of ceramics, coatings and plastics.
Hình 3. Sơ đồ đánh tơi và phân cấp thủy lực
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